
吳鳳科技大學 108 學年度第二學期課表【外專班四技一 A】 

[khoa cơ điện-thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 108, chính thức nhập học : 

25/2/2020 ] 

導師：戴國圓 [chủ nhiệm: TÁI QUỐC VIÊN] 

    一 二 三 四 五 

1 

08:20 

| 

09:10 

認識台灣 [tìm hiểu ĐÀI LOAN] 

外專班四技一 A/ 

謝惠玲 [TẠ HUỆ LINH]/B212 

賴德龍翻譯 

 

基礎華語 [Tiếng hoa cơ 

bản] 

外專班四技一 A 

廖志超 [LIÊU TRÍ SIÊU]/B212 

團明海老師翻譯 

  

2 

09:20 

| 

10:10 

認識台灣 [tìm hiểu ĐÀI LOAN] 

外專班四技一 A/ 

謝惠玲 [TẠ HUỆ LINH]/B212 

賴德龍翻譯 

微處理機與實習*[Bộ vi xử lý và 

thực tập] 

外專班四技一 A 

林永堅[LÂ M VĨNH KIÊN]/TB803 

賴德龍翻譯 

基礎華語 [Tiếng hoa cơ 

bản] 

外專班四技一 A 

廖志超 [LIÊU TRÍ SIÊU]/B212 

團明海老師翻譯 

  

3 

10:20 

| 

11:10 

基礎華語 [Tiếng hoa cơ bản] 

外專班四技一 A 

廖志超 [LIÊU TRÍ SIÊU]/B212 

賴德龍翻譯 

微處理機與實習*[Bộ vi xử lý và 

thực tập] 

外專班四技一 A 

林永堅[LÂ M VĨNH KIÊN]/TB803 

賴德龍翻譯 

基礎華語 [Tiếng hoa cơ 

bản] 

外專班四技一 A 

廖志超 [LIÊU TRÍ SIÊU]/B212 

團明海老師翻譯 

  

4 

11:20 

| 

12:10 

基礎華語 [Tiếng hoa cơ bản] 

外專班四技一 A 

廖志超 [LIÊU TRÍ SIÊU]/B212 

賴德龍翻譯 

微處理機與實習*[Bộ vi xử lý và 

thực tập] 

外專班四技一 A 

林永堅[LÂ M VĨNH KIÊN]/TB803 

賴德龍翻譯 

基礎華語 [Tiếng hoa cơ 

bản] 

外專班四技一 A 

廖志超 [LIÊU TRÍ SIÊU]/B212 

團明海老師翻譯 

  

5 

13:30 

| 

14:20 

邏輯設計與實習*[Thiết kế và thực 

hành logic] 

外專班四技一 A 

戴國圓[TÁ I QUỐC VIÊ N]/TB804 

賴德龍翻譯 

台灣文化[văn hóa đài loan] 

外專班四技一 A/」 

劉淑娟[LƯU THƯ ZHENG]/B212 

賴德龍翻譯 

   

6 

14:25 

| 

15:15 

邏輯設計與實習*[Thiết kế và thực 

hành logic] 

外專班四技一 A 

戴國圓[TÁ I QUỐC VIÊ N]/TB804 

賴德龍翻譯 

台灣文化[văn hóa đài loan] 

外專班四技一 A/」 

劉淑娟[LƯU THƯ ZHENG]/B212 

賴德龍翻譯 

   

7 

15:25 

| 

16:15 

邏輯設計與實習*[Thiết kế và thực 

hành logic] 

外專班四技一 A 

戴國圓[TÁ I QUỐC VIÊ N]/TB804 

賴德龍翻譯 

    

 


